
Áp dụng từ 24/5/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 Dành cho giáo viên

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 SHCN - 12D2 Văn - 12C1 SHCN - 12D1 Văn - 12A2 Văn - 12A9

2 Văn - 12D2 Văn - 12A4 Văn - 12D1 Văn - 12A2 Văn - 12A5 Văn - 12A5

3 Văn - 12D2 Văn - 12A4 Văn - 12D1 Văn - 12D1 Văn - 12A5

4 Văn - 12A1 Văn - 12D4 Văn - 12A9

5 Văn - 12A1 Văn - 12A7 Văn - 12A9

1 Văn - 12C1 Văn - 12A2 Văn - 12A2 Văn - 12A7 Văn - 12A5

2 Văn - 12A1 Văn - 12C1 Văn - 12A2 Văn - 12A2 Văn - 12A7 Văn - 12A9

3 Văn - 12A1 Văn - 12A4 Văn - 12D1 Văn - 12A9

4 Văn - 12D2 Văn - 12D1 Văn - 12D4

5 Văn - 12D2 Văn - 12D1 Văn - 12D4

1

2

3

4

5

1 Văn - 12A1 Văn - 12C1 Văn - 12A5

2 Văn - 12A1 Văn - 12C1 Văn - 12D4 Văn - 12A5

3 Văn - 12A4 Văn - 12D4

4 Văn - 12D2 Văn - 12A4 Văn - 12A7 Văn - 12A9

5 Văn - 12D2 Văn - 12A7 Văn - 12A9

1 Văn - 12A1 Văn - 12C1 Văn - 12A4 Văn - 12D1 Văn - 12A7

2 Văn - 12A1 Văn - 12C1 Văn - 12D1 Văn - 12A7

3 Văn - 12C1 Văn - 12A7 Văn - 12D4 Văn - 12A9

4 Văn - 12D2 Văn - 12A4 Văn - 12A2 Văn - 12D4 Văn - 12A5

5 Văn - 12D2 Văn - 12A4 Văn - 12A2 Văn - 12D4 Văn - 12A5
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THỨ TIẾT
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THỨ TIẾT

2
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12D3 SHCN - 12A3 SHCN - 12A7 Toán - 12A7 Toán - 12D4

Văn - 12D3 Toán - 12A7 Toán - 12A7 Toán - 12A1

Văn - 12D3 Văn - 12A3 Toán - 12A2 Toán - 12A1

Văn - 12A6 Văn - 12A3 Toán - 12A2

Văn - 12A6 Văn - 12A8 Toán - 12A2

Văn - 12A6 Văn - 12A8 Toán - 12D2

Văn - 12A6 Văn - 12A8 Toán - 12D2

Văn - 12D3 Văn - 12A8 Toán - 12D4

Văn - 12A3

Toán - 12D2 Toán - 12A6

Toán - 12A2 Toán - 12D2 Toán - 12A6

Toán - 12A2 Toán - 12D4

Toán - 12A7 Toán - 12A3

Toán - 12A7 Toán - 12A1 Toán - 12A3

Văn - 12D3 Văn - 12D3 Văn - 12A3 Toán - 12A7 Toán - 12A1 Toán - 12A3 Toán - 12A6

Văn - 12D3 Văn - 12A3 Toán - 12A7 Toán - 12A1 Toán - 12A3 Toán - 12A6

Văn - 12A6 Văn - 12A6 Văn - 12A8 Toán - 12A2 Toán - 12D2 Toán - 12D4 Toán - 12A3

Văn - 12A6 Toán - 12D4

Toán - 12D4 Toán - 12A6

Văn - 12A6 Văn - 12A8 Văn - 12A8 Toán - 12A2 Toán - 12D2 Toán - 12D2 Toán - 12A3 Toán - 12A3

Văn - 12D3 Văn - 12A8 Văn - 12A3 Toán - 12A2 Toán - 12D4 Toán - 12D2 Toán - 12A3 Toán - 12A6

Văn - 12D3 Văn - 12A3 Văn - 12A3 Toán - 12A7 Toán - 12D4 Toán - 12A1 Toán - 12A6 Toán - 12A6

Toán - 12A1

Toán - 12A1
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A4 Toán - 12A4 SHCN - 12A9

Toán - 12A4 Toán - 12A9 Toán - 12A8

Toán - 12A4 Toán - 12D3 Toán - 12A9 Toán - 12C1 Toán - 12A8

Toán - 12D3 Toán - 12C1

Toán - 12D3 Toán - 12A5

Toán - 12A5 Toán - 12D1 Vật lí - 12A4

Toán - 12A5 Toán - 12D1 Vật lí - 12A4

Toán - 12D1 Toán - 12C1 Vật lí - 12A7

Toán - 12C1

Toán - 12C1

Toán - 12D3 Toán - 12C1 Toán - 12A8

Toán - 12D3 Toán - 12A5 Toán - 12A8

Toán - 12A4 Toán - 12A5

Toán - 12D1

Toán - 12D1

Toán - 12A9 Toán - 12A8 Vật lí - 12A4

Toán - 12A9 Toán - 12A8 Vật lí - 12A4

Toán - 12A9 Vật lí - 12A7

Toán - 12A4 Toán - 12A9 Toán - 12A5 Toán - 12D1

Toán - 12A4 Toán - 12A4 Toán - 12A9 Toán - 12A5 Toán - 12C1 Toán - 12A8

Toán - 12D3 Toán - 12A4 Toán - 12A9 Toán - 12D1 Toán - 12A5 Toán - 12A8

Toán - 12D3 Toán - 12D1 Vật lí - 12A7

Toán - 12D3 Toán - 12C1 Vật lí - 12A7
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A1 Vật lí - 12A3

Vật lí - 12A1 Vật lí - 12A6 Vật lí - 12A3

Vật lí - 12A1 Vật lí - 12A6

Vật lí - 12A8 Vật lí - 12A3

Vật lí - 12A8 Vật lí - 12A6 Vật lí - 12A3

Vật lí - 12A6 Vật lí - 12A9

Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A5

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A9

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A1 Vật lí - 12A9

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A1 Vật lí - 12A9

Vật lí - 12A8 Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A8

li_P.Trang li_D. Phương li_Tĩnh li_Q. Phương li_Lam
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Hóa - 12A1 Hóa - 12A6 Hóa - 12A7

Hóa - 12A1 Hóa - 12A5 Hóa - 12A7

Hóa - 12A8 Hóa - 12A5 Hóa - 12A5 Hóa - 12A3

Hóa - 12A6 Hóa - 12A4

Hóa - 12A4

Hóa - 12A9

Hóa - 12A9 GDCD - 12C1

GDCD - 12C1

Hóa - 12A2 Hóa - 12A4

Hóa - 12A2

Hóa - 12A1 Hóa - 12A3 GDCD - 12C1

Hóa - 12A8 GDCD - 12D1

Hóa - 12A8 GDCD - 12D1

Hóa - 12A2 Hóa - 12A7 GDCD - 12C1

Hóa - 12A2 Hóa - 12A7 GDCD - 12D1

Hóa - 12A1 Hóa - 12A5 Hóa - 12A4 GDCD - 12D1

Hóa - 12A6 Hóa - 12A3 Hóa - 12A9

Hóa - 12A8 Hóa - 12A6 Hóa - 12A3 Hóa - 12A9

hoa_Ngân hoa_N.Hạnh hoa_T.Bình GDCD_Thanhhoa_Yến
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12D4 GDCD - 12D3 SHCN - 12C1 Địa - 12D2

GDCD - 12D4 GDCD - 12D3 Địa - 12C1 Địa - 12D4

Sử - 12D4 Địa - 12D4

GDCD - 12D2 Sử - 12D1

GDCD - 12D2 Sử - 12D1

GDCD - 12D4 GDCD - 12D4

GDCD - 12D4 Sử - 12D3

GDCD - 12D2 GDCD - 12D2 Sử - 12D3

GDCD - 12D3

GDCD - 12D3

Địa - 12D4 Địa - 12D1

Địa - 12D4 Địa - 12D1

Địa - 12D2 Địa - 12D3

Địa - 12D2 Địa - 12D3

Địa - 12C1 Địa - 12D1

Sử - 12C1 Sử - 12D2 Địa - 12D1

Sử - 12C1 Sử - 12D1 Địa - 12D2

Địa - 12C1 Địa - 12D3

Địa - 12C1 Địa - 12D3

Sử - 12D3 Sử - 12D4 Sử - 12D4

Sử - 12D3 Sử - 12D2 Sử - 12D4

Sử - 12C1 Sử - 12D2 Sử - 12D2

Sử - 12C1

Sử - 12D1

dia_Bích dia_DịuGDCD_Xuân su_Đ.Xuân su_Huyền
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Áp dụng từ 24/5/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 Dành cho giáo viên
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A1 SHCN - 12A6 NNgữ - 12A6 SHCN - 12A5 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12C1 NNgữ - 12A3

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12C1 NNgữ - 12A5 NNgữ - 12A3

NNgữ - 12A5

NNgữ - 12C1 NNgữ - 12D4

NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12C1 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12D3 NNgữ - 12D3

NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12C1 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12D3

NNgữ - 12C1 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12A2 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12A5

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12C1

NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A1 NNgữ - 12C1 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12D3

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A6 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12A6 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12A7 NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A9 NNgữ - 12D4 NNgữ - 12D3

NNgữ - 12D1 NNgữ - 12A7 NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A5 NNgữ - 12A5 NNgữ - 12D3 NNgữ - 12D3

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12A1 NNgữ - 12A3 NNgữ - 12A2

NNgữ - 12A6 NNgữ - 12D3

NNgữ - 12A6

NNgữ - 12A2

anh_Tơ anh_T. Hằng anh_M. Hằng anh_Nam anh_P.Thủy
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2
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A8 NNgữ - 12A8 SHCN - 12A2

NNgữ - 12A8 NNgữ - 12D2 Sinh - 12A2

NNgữ - 12A8 NNgữ - 12D2 Sinh - 12A2 Sinh - 12A7

NNgữ - 12A4 Sinh - 12A8 Sinh - 12A7

NNgữ - 12A4 Sinh - 12A3

NNgữ - 12D2 Sinh - 12A1 Sinh - 12A9 Sinh - 12A4

NNgữ - 12D2 Sinh - 12A4

NNgữ - 12A4 Sinh - 12A6 Sinh - 12A1 Sinh - 12A7

NNgữ - 12A8 Sinh - 12A9

NNgữ - 12A8 Sinh - 12A9 Sinh - 12A3

NNgữ - 12A4 Sinh - 12A1 Sinh - 12A2 Sinh - 12A3

NNgữ - 12A4 Sinh - 12A1 Sinh - 12A3

NNgữ - 12D2 Sinh - 12A6 Sinh - 12A8 Sinh - 12A7

NNgữ - 12A8 Sinh - 12A5 Sinh - 12A4

NNgữ - 12A8 Sinh - 12A9 Sinh - 12A5 Sinh - 12A4

NNgữ - 12D2 NNgữ - 12D2 Sinh - 12A6 Sinh - 12A8

NNgữ - 12D2 NNgữ - 12A4 Sinh - 12A6 Sinh - 12A8

NNgữ - 12A8 NNgữ - 12A4 Sinh - 12A2

Sinh - 12A5

NNgữ - 12A4 Sinh - 12A5

anh_Loan sinh_Tâm sinh_Thanh sinh_Chọn
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